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TỜ TRÌNH
[bookmark: _GoBack]V/v Đề xuất trang bị thiết bị cho việc ngầm hóa hệ thống mạng 

Kính gửi :      
· Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào chức năng của Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu;
Căn cứ tình hình hiện tại của Nhà trường;
Nhằm đảm bảo cho việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin toàn trường và ngầm hoá các tuyến cáp quang trong nội bộ Nhà trường, Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu trường đã khảo sát và phối hợp với đơn vị tư vấn về chuyên môn đã khái quát cũng như là lên phương án nâng cấp hệ thống mạng, Nay Trung tâm đề nghị Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo thực hiện và duyệt phương án thực hiện với các phương án như sau:
Phương Án 01: Nâng cấp nhằm tách hệ thống mạng Camera, wifi và hệ thống mạng Lan nội bộ thành 02 phần tách biệt, đồng thời ngầm hoá hệ thống mạng Lan, ưu điểm là cable mạng được ngầm hoá toàn bộ, đem lại mỹ quang cho Nhà trường, hệ thống mạng Lan sẽ hoạt động được tối ưu, và hệ thống Camera, Wifi sẽ hoạt động ổn định hiệu quả và băng thông hệ thống sẽ được hiệu quả nhất, khuyết điểm chi phí đầu tư cao.
	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số /KTqui cách/ Nước SX
	ĐVT
	SL hiện có
	SL đề nghị cấp
	Lý do trang bị
	Chi phí tạm tính
(VNĐ)

	1
	Switch Quang 
	+ SWITCH quang CISCO SG300-10SFP 10-PORT SFP GIGABIT,
+ SWITCH quang 10 cổng 10/100/1000M
	Cái
	0
	04
	Dùng để kết nối các line quang về phòng Server đặt tại Trung tâm, và đặt tại tủ bên hông thư viện khu F1
	8.200.000  x 04 = 32.800.000

	2
	Switch nhánh 
	Switch Cisco 2960 - 24 Port 01Gbs
	Bộ
	04
	08
	Bổ sung cho các hệ thống mạng nhánh đặt tại Khu H1 (2) , C1 và G (3) , F1 , H2 
	24.500.000 x 08 = 196.000.000
Đề xuất sử dụng Switch đã qua sử dụng
8.000.000 x 8 = 64.000.000

	3
	Module Quang
	Module quang Cisco GLC-SX-MMD 1gb SFP transceiver module for Multi Mode MMF, 850-nm, DOM, 500m
	Cái 
	08
	20
	Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng 
	2.250.000 x 20 = 45.000.000

	4
	Tủ Crack
	Tủ Mạng 10U Sâu 600, Cửa Lưới, được thiết kế đạt chuẩn rack 19'' 
Kích thước: Chiều cao H530(mm)  x Chiều rộng W550(mm) x  Chiều Sâu D600(mm)
Quy cách: Tủ treo.
	Cái
	00
	04
	Thay thế tủ mạng hiện tại các khu F1 , H1 , C1 , G 
	1.650.000 x 4 = 6.600.000

	TỔNG CỘNG
	280.400.000 Hoặc  148.400.000


Phương Án 02: Ưu tiên ngầm hoá hệ thống mạng Lan, hệ thống mạng Lan và Camera, Wifi vẫn sử dụng chung một hạ tầng, 
+ Uu điểm: cable mạng được ngầm hoá toàn bộ, đem lại mỹ quang cho Nhà trường, chi phí đầu tư vừa phải, 
+ Khuyết điểm: hệ thống sử dụng chung giữa Camera, Wifi và mạng nội bộ Lan nên đôi khi băng thông sử dụng chung chưa được tốt. 
	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số /KTqui cách/ Nước SX
	ĐVT
	SL hiện có
	SL đề nghị cấp
	Lý do trang bị
	Chi phí tạm tính
(VNĐ)

	1
	Switch Quang 
	+ SWITCH quang CISCO SG300-10SFP 10-PORT SFP GIGABIT,
+ SWITCH quang 10 cổng 10/100/1000M
	Cái
	0
	02
	Dùng để kết nối các line quang về phòng Server đặt tại Trung tâm, và đặt tại tủ bên hông thư viện khu F1
	8.200.000  x 02 = 16.400.000

	2
	Switch nhánh 
	Switch Cisco 2960 - 24 Port 01Gbs
	Bộ
	08
	02
	Bổ sung cho các hệ thống mạng nhánh đặt tại Khu H1 và G ( đặt cuối gần cuối dãy G Khoa May – Thời trang) 
	24.500.000 x 02 = 45.000.000
Đề xuất sử dụng Switch đã qua sử dụng
8.000.000 x 02 = 16.000.000

	3
	Module Quang
	Module quang Cisco GLC-SX-MMD 1gb SFP transceiver module for Multi Mode MMF, 850-nm, DOM, 500m
	Cái 
	08
	12
	Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng 
	2.250.000 x 12 = 27.000.000

	4
	Tủ Crack
	Tủ Mạng 10U Sâu 600, Cửa Lưới, được thiết kế đạt chuẩn rack 19'' 
Kích thước: Chiều cao H530(mm)  x Chiều rộng W550(mm) x  Chiều Sâu D600(mm)
Quy cách: Tủ treo.
	Cái
	00
	01
	Thay thế tủ mạng hiện tại đặt bên hông Thư viện, và đem tủ mạng bên hông thư viện lên đặt tại Khu G (cuối dãy G gần Khoa May – Thời trang) 
	1.650.000 

	TỔNG CỘNG
	90.500.000 Hoặc 61.500.000


Kính mong Hiệu trưởng nhà trường xem xét, và chỉ đạo thực hiện.
Trân trọng./.
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